	UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA


Số: 2437/QĐ-UBND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


             Sơn La, ngày 03  tháng 10  năm 2006


QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt đề cương dự toán dự án quy hoạch mạng lưới chợ 
trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2006 – 2015


UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND-UBND năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ;

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của chính phủ về quản lí dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 559/2004/QĐ-TTg ngày 31 tháng 5 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình phát triển chợ và quản lí chợ;

Căn cứ Quyết định số 103/2001/QĐ-UBND ngày 11 tháng 01 năm 2001 của UBND tỉnh Sơn La về việc quy hoạch phát triển thương mại du lịch 2001 - 2010 và Quyết định số 4140/QĐ-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2004 của UBND tỉnh Sơn La về việc điều chỉnh bổ sung quy hoạch phát triển ngành thương mại du lịch;

Căn cứ Quyết định số 1058/2006/QĐ-UBND ngày 24 tháng 4 năm 2006 của UBND tỉnh Sơn La về việc giao Sở Thương mại và Du lịch Sơn La làm chủ đầu tư dự án quy hoạch mạng lưới chợ trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2006 - 2015;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 434/TT-KH ngày 15 tháng 8 năm 2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt đề cương dự toán dự án quy hoạc mạng lưới chợ trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2006 - 2015 với những nội dung chính như sau:

 1. Tên dự án: Quy hoạch mạng lưới chợ trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2006 - 2015 .

2. Địa điểm đầu tư: Trên địa bàn tỉnh Sơn La.

3. Chủ đầu tư: Sở Thương mại - Du lịch Sơn La

4. Nội dung chủ yếu của đề cương
Phần I: Cơ sở QH phát triển mạng lưới chợ tỉnh Sơn La 2006 - 2015
1. Sự cần thiết xây dựng quy hoạch;

2. Những căn cứ pháp lý;

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu;

4. Các phương pháp thực hiện dự án;

5. Mục tiêu của dự án quy hoạch;

6. Sản phẩm quy hoạch;

7. Thời gian xây dựng dự án;

8. Đơn vị chủ trì, phối hợp và thực hiện dự án;

9. kinh phí thực hiện dự án.

Phần II: Nội dung quy hoạch phát triển mạng lưới chợ trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2006 - 2015
A. Cơ sở căn cứ và ảnh hưởng các điều kiện tự nhiên, kinh tế thực trạng phát triển chợ trên địa bàn
I. Vị trí vai trò của chợ trong phát triển kinh tế xã hội;

II. Các điều kiện về tự nhiên kinh tế - xã hội ảnh hưởng đến phát triển chợ;

III. Những đặc điểm chủ yếu của chợ;

IV. Phân loại chợ.

B. Thực trạng phát triển chợ trên địa bàn tỉnh Sơn La thời kì 2001 – 2005
I. Thực trạng phát triển chợ và cơ sở vật chất chợ
1. Thực trạng phát triển mạng lưới chợ;

2. Thực trạng phát triển cơ sở vật chất chợ;

3. Thực trạng về an toàn giao thông, vệ sinh môi trường.

II. Thực trạng phát triển kinh doanh trong chợ
1. Lực lượng người tham gia kinh doanh chợ;

2. Khối lượng doanh thu,chủng loại hàng hoá lưu thông qua chợ, doanh số;

3. Các loại hình kinh doanh trong chợ.

III. Thực trạng tổ chức và quản lí chợ
1. Mô hình tổ chức chợ;

2. Thực trạng quản lý;

- Quản lý tài sản chợ;

- Quản lý các hộ kinh doanh trong chợ;

- Quản lý cơ sở vật chất chợ.

IV. Những đánh giá khái quát về thực trạng chợ:

C. Quy hoạch phát triển chợ trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2006 – 2015:

I. Triển vọng phát triển kinh tế- xã hội tỉnh Sơn La giai đoạn 2006 – 2015:

1. Định hướng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Sơn La giai đoạn 2006 – 2015;

2. Quy hoạch phát triển nghành Công nghiệp - Nông Lâm nghiệp;

3. Quy hoạch phát triển giao thông;

4. Quy hoạch phát triển đô thị và nông thôn.

II. Dự án một số chỉ tiêu liên quan đến quy hoạch chợ:

1. Dự báo dân số;

2. Dự báo lực lượng kinh doanh;

3. Dự báo lưu thông hàng hoá.

III. Một số yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến sự phát triển chợ trong giai đoạn 2006 - 2015
 1.Xu hướng phát triển của sản xuất và tiêu dùng;

2. Xu hướng phát triển các hoạt động  thương mại;

3. Xu hướng phát triển xã hội.

D. Quy hoạch phát triển hệ thống chợ trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2006 - 2015
I. Quan điểm và định hướng phát triển chợ
1. Quan điểm phát triển chợ;

2. Định hướng phát triển chợ.

II. Quy hoạch phát triển chợ giai đoạn 2006 - 2015
Quy hoạch phát triển chợ
1.1.Chợ ở thành phố;

1.2.Chợ ở các huyện  trong tỉnh;

1.3. Chợ ở nông thôn;

1.4. Chợ vùng biên giới, cửa khẩu.

2. Xây dựng mô hình phát triển chợ
2.1. Xây dựng mô hình phát triển chợ theo quy mô, phạm vi, chức năng hoạt động, xác định qui mô đất đai (m2) cho từng loại chợ theo phân loại I, II, III,…

2.2. Xác lập các yêu cầu qui hoạch chủ yếu về mặt kiến trúc và không gian kiến trúc chợ, về vệ sinh môi trường, về giao thông…

3. Xây dựng mô hình tổ chức quản lý chợ
3.1. Chợ đô thị;

3.2. Chợ nông thôn;

3.3. Chợ biên giới, cửa khẩu.

III. Tổng hợp vốn đầu tư xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật chợ
1. Các phương án lựa chọn đầu tư phát triển chợ trên địa bàn;

2. Tổng hợp vốn đầu tư xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật chợ.

E. Các chính sách và giải pháp phát triển chợ trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2006 - 2015
I. Giải pháp và chính sách khuyến khích thu hút vốn đầu tư nhằm đẩy nhanh tiến độ phát triển chợ;

II. Các chính sách phát triển thương nhân;

III. Các chính sách khai thác cơ sở vật chất chợ;

IV. Giải pháp phát triển hệ thống chợ và các hệ thống thương nghiệp khác;

V. Kiến nghị về tổ chức thực hiện quy hoạch phát triển chợ trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2006 - 2015.

F. Tổng dự toán kinh phí quy hoạch: 210 đồng.

(Có phụ lục kèm theo).

5. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

6. Tiến độ thực hiện: Lập và trình duyệt năm 2006.

Điều 2. Sở Thương mại và Du lịch là chủ đầu tư có trách nhiệm triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, Nghị định số  02/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Thương mại và Du lịch, Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Giám đốc Viện nghiên cứu Thương mại - Bộ Thương mại; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; Thủ trưởng các ngành, đơn vị liên  quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:                                       


- TT Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh (B/c);                              
- TT UBND tỉnh;                                                  
- Như Điều 3 (t/h);   

- Lưu: VT, Châu 02. 15b
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Cầm Văn Đoản


.

PHỤ LỤC
DỰ TOÁN KINH PHÍ QUI HOẠCH PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI CHỢ
 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA GIAI ĐOẠN 2006-2015

( Kèm theo Quyết định số 2437/QĐ-UBND ngày 03/10/ 2006 của UBND tỉnh Sơn La)

Căn cứ dự toán tại Quyết định số 151/2002/QĐ-BKH ngày 26 tháng 8 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành tạm thời khung giá, định mức chi phí xây dựng quy hoạch tổng thể PTKT-XH ngành lãnh thổ:

   Đơn vị tính: Triệu đồng

	STT
	Nội dung công việc
	Chi phí
	Tỷ lệ %

	A
	Tổng kinh phí theo quyết định 519
	200
	100

	I
	Lập đề cương nghiên cứu và các công việc tổ chức thực hiện dự án
	4
	2

	II
	Chi phí khảo sát điều tra thu nhập, xử lý tài liệu, số liệu để nghiên cứu xây dựng qui hoạch
	40
	20

	1
	Chi phí thu nhập, xử lý tài liệu và khảo sát bổ sung (11/11 huyện, thị)
	12
	6

	2
	Chi phí tính toán các số liệu, dữ liệu
	4
	2

	3
	Chi phí phân tích và xử lý tài liệu số liệu nghiên cứu 
	8
	4

	4
	Chi phí đi lại, ăn ở nơi khảo sát (công tác phí đến các huyện dự kiến 2 người  x  5 ngày  x 11 x 120 ngìn đồng) và phương tiện đi lại
	16
	8

	III
	Chi phí thiết kế qui hoạch
	100
	50

	1
	Chi phí tông hợp đánh giá về thực trạng và điều kiện phát triẻn
	30
	15

	1..
	Vị trí vai trò của chợ trong phát triển kinh tế xã hội
	3
	

	1.2
	Đặc điểm hệ thống chợ trên địa bàn tỉnh
	3
	

	1.3
	Phân loại chợ
	4
	

	1.4
	Điều kiện tự nhiên, KT-XH ảnh hưởng đến quá trình phát triển chợ
	4
	

	1.5
	Đánh giá thực trạng phát triển mạng lưới và cơ sở vất chất chợ
	4
	

	1.6
	Đánh giá thực trạng phát triển kinh doanh trong chợ
	4
	

	1.7
	Đánh giá thực về trạng tổ chức và quản lý chợ
	4
	

	1.8
	Đánh giá khái quát về tình trạng phát triển chợ
	4
	

	2
	Chi phí dự báo xây dựng định hướng và qui hoạch
	36
	18

	2.1
	Triển vọng PTKT - XH của tỉnh đến 2010 và định hướng đến 2020
	3
	

	2.2
	Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến qui hoạch phát triển chợ
	4
	

	2.3
	Dự báo các chỉ tiêu phục vụ qui hoạch phát triển chợ
	4
	

	2.4
	Quan điểm phát triển chợ đến 2010-2020
	4
	

	2.5
	Định hướng phát triển chợ  2010-2020
	5
	

	2.6
	Qui hoạch mạng lưới chợ trên địa bàn tỉnh
	5
	

	2.7
	Xây dựng mô hình phát triển chợ trên địa bàn tỉnh
	4
	

	2.8
	Xây dựng mô hình và tổ chức quản lý chợ
	4
	

	2.9
	Xác định vốn đầu tư xây dựng chợ
	3
	

	3
	Chi phí nghiên cứu các chính sách, giải pháp
	34
	17

	3.1
	Giải pháp và chính sách thu hút vốn đầu tư phát triển chợ
	7,5
	

	3.2
	Các chính sách phát triển thương nhân
	7,5
	

	3.3
	Chính sách khai thác cơ sở vật chất chợ
	7,5
	

	3.4
	Các giải pháp phát triển đồng bộ giữa chợ và các loại hình thương nghiệp khác
	7,5
	

	3.5
	kiến nghị về tổ chức thực hiện dự án qui hoạch
	4
	

	IV
	Xây dựng báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt
	20
	10

	1
	Dự thảo báo cáo tổng hợp các nội dung qui hoạch
	10
	

	2
	Dự thảo báo cáo tóm tắt
	5
	


